
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 
KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC 

BỘ MÔN HỘ SINH 
-------*****------- 

 
LỊCH GIẢNG LỚP HỘ SINH 2020 (năm 4), HỘ SINH 2021 (năm 3) 

LỚP CNĐD 2021 (năm 3), GMHS 2021 (năm 3), PARAMEDIC 2021 (năm 3) 
 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 
 

Dạy tại giảng đường 

1 

 



TUẦN 1 (02/10/2023 – 06/10/2023) 
 

 

2 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 02/10 13g30 – 
17g20 

4 Những thay đổi cơ thể bà mẹ khi có thai 
Chẩn đoán thai nghén 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS THAI KỲ 
BÌNH THƯỜNG 

BA 03/10 13g30 – 
17g20 

4 Bấm ối 
Vệ sinh vùng sinh dục ngoài 

Đỡ sanh ngoài cơ sở y tế 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CSCD  
SANH THƯỜNG 

TƯ 04/10 13g30-17
g20 

4 Nhau bong non​
Dọa sanh non - sanh non 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

05/10 13g30-17
g20 

4 Sinh khó do ối 
Sinh khó do thai to 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

06/10 13g30 – 
17g20 

4 Giới thiệu các thủ thuật, phẫu thuật SPK 
Viêm phúc mạc sau phẫu thuật SPK 
 

BSCKII. Trần Thị 
Ngọc Phượng 

 

HỘ SINH 
2020 

CS PHẪU THUẬT 
SPK 



​ TUẦN 2 (09/10/2023 – 13/10/2023) 
 

3 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 09/10 13g30 – 
17g20 

4 Thai nhi đủ tháng 
Phần phụ thai nhi đủ tháng 
Kiểm tra thường xuyên 1 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS THAI KỲ 
BÌNH THƯỜNG 

BA 10/10 13g30 – 
17g20 

4 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 
Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ 

Kiểm tra thường xuyên 1 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CSCD 
SANH THƯỜNG 

TƯ 11/10 13g30 – 
17g20 

 

4 Nhau tiền đạo 
Dọa vỡ tử cung, vỡ tử cung 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

12/10 13g30 – 
17g20 

4 Sinh khó do cơn co tử cung 
Sinh khó do các nguyên nhân từ mẹ 

 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

13/10 13g30-17
g20 

4 Sốt, bí tiểu, tắc ruột sau mổ  
Nghiệm pháp sanh ngã âm đạo trên sản 

phụ có sẹo mổ lấy thai 
Kiểm tra thường xuyên 1 

BSCKII. Trần Thị 
Ngọc Phượng 

 

HỘ SINH 
2020 

CS PHẪU 
THUẬT SPK 



TUẦN 3 (16/10/2023 – 20/10/2023) 
 

4 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 16/10 13g30 – 
17g20 

4 Khám thai 
Thai lưu 

BSCKII. Nguyễn 
Ngọc Minh Phương 

HỘ SINH 
2021 

CS THAI KỲ 
BÌNH THƯỜNG 

BA 17/10 13g30 – 
17g20 

4 Sinh lý chuyển dạ​
Ngôi - thế - kiểu thế - độ lọt 

Nhắc lại bải giảng: Cơ chế sanh; Đỡ 
sanh ngôi chỏm 

Kiểm tra thường xuyên 2 
 

ĐDCKI. Võ Thị 
Thanh Trà 

HỘ SINH 
2021 

CSCD 
SANH THƯỜNG 

TƯ 18/10 SÁNG 
07g30 – 
11g20 

4 Cao huyết áp trong thai kỳ, tiền sản 
giật, sản giật, hội chứng HELLP​
Thuốc dùng trong sản khoa 
Kiểm tra thường xuyên 1 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

TƯ 18/10 13g30 – 
17g20 

4 Đái tháo đường thai kỳ 
Thiếu máu thai kỳ 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

19/10 SÁNG 
07g30 – 
11g20 

4 Sinh can thiệp 
Sa dây rốn 
Kiểm tra thường xuyên 1 
 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

NĂM 
 

19/10 13g30 – 
17g20 

4 Chuyển dạ kéo dài – chuyển dạ đình trệ 
Khởi phát chuyển dạ 

BSCKII.Trần Thị 
Ngọc Phượng  

 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

20/10 13g30 – 
17g20 

4 Vai trò người Hộ sinh trong chăm sóc 
người bệnh trước, trong và sau PT 
Chăm sóc người bệnh phẫu thuật u 

buồng trứng, nhân xơ tử cung  
Kiểm tra thường xuyên 2 

ĐDCKI. Võ Thị 
Thanh Trà 

HỘ SINH 
2020 

CS PHẪU THUẬT 
SPK 



TUẦN 4 (23/10/2023 – 27/10/2023) 
 

5 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 23/10 13g30 – 
16g30 

3 Hở eo tử cung 
Thai kỳ với mẹ Rh âm 

Kiểm tra thường xuyên 2 
 

BSCKII. Nguyễn 
Ngọc Minh Phương 

HỘ SINH 
2021 

CS THAI KỲ 
BÌNH THƯỜNG 

BA 24/10 13g30 – 
16g30 

3 Bóc nhau nhân tạo​
Nhắc lại bải giảng:  

Chăm thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong 
và ngay sau sanh; 
Biểu đồ chuyển dạ; 

Đỡ và kiểm tra bánh nhau 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CSCD 
SANH THƯỜNG 

TƯ 25/10 13g30 – 
17g20 

4 Viêm ruột thừa trong thai kỳ 
Bệnh tuyến giáp và thai kỳ 
Kiểm tra thường xuyên 2 
 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

26/10 13g30 – 
17g20 

4 Suy thai trong chuyển dạ 
Vô khuẩn sản khoa 
Kiểm tra thường xuyên 2 
 

BSCKII.Trần Thị 
Ngọc Phượng  

 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

27/10 13g30-16
g30 

3 Chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ 

sinh ngay sau mổ lấy thai 

Chăm sóc sản phụ hậu phẫu (mổ bắt con) 

Kiểm tra thường xuyên 3 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2020 

CS PHẪU 
THUẬT SPK 



TUẦN 5 (30/10/2023 – 03/11/2023) 
 

6 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 30/10 13g30 – 
17g20 

4 
 

Các đặc điểm lâm sàng và sinh lý của 
thời kỳ sau sanh 

Tắm bé 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS SAU SANH 

BA 31/10 13g30 – 
17g20 

4 Suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 
Chấn thương khi sinh 

 

Đơn vị CECIS 
BS. Trần Tú Trinh 

 

HỘ SINH 
2021 

CS NHI SƠ SINH 

TƯ 01/11 13g30-17
g20 

4 
 

Bệnh lý tim mạch trong thai kỳ 
Rối loạn thể tích dịch ối 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

02/11 13g30-17
g20 

4 
 

Chẩn đoán và xử trí phản vệ​
Gây tê tủy sống trong mổ lấy thai​
Gây mê nội khí quản trong mổ lấy thai 
 

BM GMHS 
TS.ĐD. Phan Hoàng 

Trọng 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

03/11       



TUẦN 6 (06/11/2023 – 10/11/2023) 
 

7 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 06/11 13g30 – 
17g20 

4 
 

Chăm sóc bà mẹ sau sanh​
Tư vấn bà mẹ sau sanh 

Kiểm tra thường xuyên 1 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS SAU SANH 

BA 07/11 13g30 – 
17g20 

 

4 Chăm sóc trẻ trong thời kỳ sơ sinh​
Chăm sóc trẻ theo phương pháp Kangroo 

Kiểm tra thường xuyên 1 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS NHI SƠ SINH 

TƯ 08/11 13g30 – 
17g20 

4 Thai già tháng  
HIV và thai kỳ 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

09/11 13g30 – 
17g20 

4 Gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong 
chuyển dạ​
Gây tê tủy sống kết hợp với gây tê ngoài 
màng cứng giảm đau trong chuyển dạ 
Kiểm tra thường xuyên 3 
 

BM GMHS 
TS.ĐD. Phan 
Hoàng Trọng 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

10/11       



TUẦN 7 (13/11/2023 – 17/11/2023) 
 

8 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 13/11 13g30 – 
17g20 

4 
 

Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn sau sanh ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 
2021 

CS SAU SANH 

BA 14/11 13g30 – 
17g20 

4 Nhiễm trùng sơ sinh 
Vàng da sơ sinh 

Kiểm tra thường xuyên 2 
 

Đơn vị CECIS 
BS. Trần Tú Trinh 

(đổi với cô Trà 
tuần 8) 

HỘ SINH 
2021 

CS NHI SƠ SINH 

TƯ 15/11 13g30-15
g30 

2 
 

Ối rỉ non, ối vỡ non 
Kiểm tra thường xuyên 3 

 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

HỘ SINH 
2020 

CS THAI KỲ CÓ 
NGUY CƠ 

NĂM 
 

16/11 13g30-15
g30 

2  Băng huyết ngay sau sanh, băng huyết sau 
sanh muộn 

 

BSCKII.Trần Thị 
Ngọc Phượng  

 

HỘ SINH 
2020 

CS CHUYỂN DẠ 
SANH KHÓ 

SÁU 
 

17/11       



TUẦN 8 (20/11/2023 – 24/11/2023) 
 

​  

 

 

 

 

 

9 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN LỚP MÔN 

HAI 20/11   NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
(NGHỈ) 

   

BA 21/11 13g30 – 
16g30 

3 Chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh 
Hạ đường huyết, rối loạn thân nhiệt ở trẻ sơ 

sinh 
Chăm sóc sơ sinh dị tật (tham khảo) 

Kiểm tra thường xuyên 3 

ĐDCKI. Võ Thị 
Thanh Trà 

Đổi với Bs Trinh 
tuần 7 

HỘ SINH 
2021 

CS NHI SƠ SINH 

TƯ 22/11       

NĂM 
 

23/11       

SÁU 
 

24/11       



TUẦN 9 (27/11/2023 – 01/12/2023) 
 

10 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 27/11 13g30 – 
16g30 

3 
 

Chăm sóc sản phụ rối loạn tâm thần 
sau sanh 

Kiểm tra thường xuyên 2 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

HỘ SINH 2021 CS SAU 
SANH 

BA 28/11 13g30 – 
17g20 

 

4 Sinh lý kinh nguyệt và ra máu âm đạo 
bất thường 
Khám thai 

Chảy máu 3 tháng đầu thai kỳ 
 

BSCKII. Nguyễn 
Ngọc Minh Phương 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 29/11       

NĂM 
 

30/11 13g30 – 
17g20 
 

4 Những thay đổi về giải phẫu và sinh 
lý ở phụ nữ khi mang thai 
Chẩn đoán thai nghén 
Đỡ sanh ngoài cơ sở y tế 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

01/12       



TUẦN 10 (04/12/2023 – 08/12/2023) 
 
 

11 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 04/12       

BA 05/12 13g30 – 
17g20 

4 Sinh lý chuyển dạ 
Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt 
Đỡ sanh ngôi chỏm 
 

ĐDCKI. Võ Thị  
Thanh Trà 

 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 06/12       

NĂM 
 

07/12 13g30 – 
17g20 

4 Viêm sinh dục 
Khám phụ khoa 
Các biện pháp tránh thai: Bao cao su, thuốc 
nội tiết tránh thai, dụng cụ tử cung 
Kiểm tra thường xuyên 1 
(bài cô Thắm Nguyễn) 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

08/12       



TUẦN 11 (11/12/2023 – 15/12/2023) 
 
 

12 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 11/12       

BA 12/12 13g30 – 
17g20 
 

4 Những thay đổi về giải phẫu và sinh 
lý ở phụ nữ khi mang thai 
Chẩn đoán thai nghén 
Đỡ sanh ngoài cơ sở y tế 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 13/12       

NĂM 
 

14/12 13g30 – 
17g20 

4 Sinh lý kinh nguyệt và ra máu âm 
đạo bất thường 
Khám thai 
Chảy máu 3 tháng đầu thai kỳ 
 

BSCKII. Nguyễn 
Ngọc Minh Phương 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

15/12       



TUẦN 12 (18/12/2023 – 22/12/2023) 
 

13 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 18/12       

BA 19/12 13g30 – 
17g20 

4 Viêm sinh dục 
Khám phụ khoa 
Các biện pháp tránh thai: Bao cao su, 
thuốc nội tiết tránh thai, dụng cụ tử cung 
Kiểm tra thường xuyên 1  
(bài cô Nguyễn Thắm) 
 

ĐDCKI. Nguyễn 
Hồng Thắm 

 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 20/12       

NĂM 
 

21/12 13g30 – 
17g20 

4 Các công thức tính cơ bản 
Đo bề cao tử cung; Bốn thủ thuật 
Leopold; Nghe tim thai 
Tiền căn sản khoa (PARA) 
Sáu bước chăm sóc thiết yếu 
Kiểm tra thường xuyên 2 
(bài BS M.Phương và cô Vân) 
 

CN. Tạ Thị Hồng Vân 
 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

22/12       



TUẦN 13 (25/12/2023 – 29/12/2023) 
 
 

14 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 25/12       

BA 26/12 13g30 – 
17g20 

4 Các công thức tính cơ bản 
Đo bề cao tử cung; Bốn thủ thuật Leopold; 
Nghe tim thai 
Tiền căn sản khoa (PARA) 
Sáu bước chăm sóc thiết yếu 
Kiểm tra thường xuyên 2 
(bài Bs M.Phương và cô Vân) 
 

CN. Tạ Thị 
Hồng Vân 

 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 27/12       

NĂM 
 

28/12 13g30 – 
17g20 

4 Sinh lý chuyển dạ 
Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt 

Đỡ sanh ngôi chỏm 
 

ĐDCKI. Võ 
Thị  Thanh Trà 

 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

29/12       



TUẦN 14 (01/01/2024 – 05/01/2024) 
 

 

15 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 01/01   TẾT DƯƠNG LỊCH 
(NGHỈ) 

   

BA 02/01 13g30 – 
17g20 

4 Tính chất thai nhi đủ tháng 
Phần phụ thai đủ tháng 
Sinh lý sau sanh 
Chăm sóc bà mẹ sau sanh 
Kiểm tra thường xuyên 3 
(bài cô Trà và cô Trương Thắm) 
 

ĐDCK1. Trương 
Thị Hồng Thắm 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 03/01       

NĂM 
 

04/01 13g30 – 
17g20 

4 Tính chất thai nhi đủ tháng 
Phần phụ thai đủ tháng 

Sinh lý sau sanh 
Chăm sóc bà mẹ sau sanh 
Kiểm tra thường xuyên 3 

(bài cô Trà và cô Thắm Trương) 
 

ĐDCK1. Trương 
Thị Hồng Thắm 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

05/01       



  TUẦN 15 (08/01/2024 – 12/01/2024) 
 

TUẦN 19, 20, 21 (05/02/2024 – 23/02/2024) NGHỈ TẾT ÂM LỊCH (3 TUẦN) 
  

16 

 

THỨ NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIÁO VIÊN LỚP MÔN 

HAI 08/01       

BA 09/01 13g30 – 
17g20 

4 Hồi sức sơ sinh 
Tiền sản giật – sản giật 
Chảy máu 3 tháng cuối thai kỳ 
 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

TƯ 10/01 13g30 – 
15g30 

2 Suy thai 
Chảy máu trong thời kỳ sổ nhau 
Kiểm tra thường xuyên 4 
(bài Bs Trang và cô Vân) 
 

CN. Tạ Thị Hồng Vân 
 

GMHS 2021 
CCNBV 2021 

CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

NĂM 
 

11/01 13g30 – 
17g20 

4 Hồi sức sơ sinh 
Tiền sản giật – sản giật 

Chảy máu 3 tháng cuối thai kỳ 
 

ThS.BS. Việt Thị 
Minh Trang 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 

SÁU 
 

12/01 13g30 – 
15g30 

2  Suy thai 
Chảy máu trong thời kỳ sổ nhau 
Kiểm tra thường xuyên 4 
(bài BS Trang và cô Vân) 
 

CN. Tạ Thị Hồng Vân 
 

CNĐD 2021 CSSK PN, BM 
VÀ GĐ 


